
SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT TÂN TRỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:         /DS-TTYT Tân Trụ, ngày         tháng        năm 2024

DANH SÁCH
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế 
huyện Tân Trụ.

2. Địa chỉ: Khu phố Tân Bình - Thị trấn Tân Trụ - Huyện Tân Trụ - Tỉnh 
Long An.

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

Stt Họ và tên Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Văn 
bằng 

chuyên 
môn

Thời gian 
đăng ký 

thực hành 
tại cơ sở 

thực hành

Người hướng 
dẫn thực 

hành

Số chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm vi 
chuyên môn 
của người 
hướng dẫn 
thực hành

KTV Trương 
Công Tâm

006612/LA-
CCHN

Chuyên khoa 
xét nghiệm

1 Tạ Thành 
Lâm 24/6/1993

Cử nhân 
Kỹ thuật 

xét 
nghiệm 
Y học

22/4/2024 
đến 

22/10/2024
BSCKI 

Nguyễn Nhựt 
Điền

001294/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

KTV Trương 
Công Tâm

006612/LA-
CCHN

Chuyên khoa 
xét nghiệm

2
Trần Thị 
Thùy 
Trang

16/6/2000

Cử nhân 
Kỹ thuật 

xét 
nghiệm 
Y học

22/4/2024 
đến 

22/10/2024
BSCKI 

Nguyễn Nhựt 
Điền

001294/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

KTV Trương 
Công Tâm

006612/LA-
CCHN

Chuyên khoa 
xét nghiệm

3
Nguyễn 
Thị Thúy 
Hồng

03/4/2001

Cử nhân 
Kỹ thuật 

xét 
nghiệm 
Y học

22/4/2024 
đến 

22/10/2024
BSCKI 

Nguyễn Nhựt 
Điền

001294/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

KTV Trương 
Công Tâm

006612/LA-
CCHN

Chuyên khoa 
xét nghiệm

4 Trần Thị 
Kim Tuyền 24/3/2002

Cao 
đẳng Kỹ 
thuật xét 
nghiệm 
Y học

22/4/2024 
đến 

22/10/2024
BSCKI 

Nguyễn Nhựt 
Điền

001294/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

BSCKI 
Đặng Thị Út

002265/ LA- 
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 

Nội 

5 Lê Thị Kim 
Quyên 03/12/1995 Y sĩ

22/4/2024 
đến 

22/01/2025 BSCKI 
Trần Quang 

Trung

004535/LA- 
CCHN; 

23/QĐ-SYT

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 

Nội;Khám 
bệnh, chữa 

bệnh chuyên 



khoa Nhi

BSCKI
Lê Thị  

Kim Hạnh

0003241/LA
-CCHN; 
668/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 
Nội;Chuyên 

khoa Tai Mũi 
Họng

BSCKI 
Nguyễn 

Thanh Lâm

0003127/LA
-CCHN; 

1159/QĐ-
SYT  

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 

nội;Khám 
bệnh, chữa 

bệnh chuyên 
khoa Ngoại

BSCKI 
Nguyễn Thị 

Ngọc Phượng

000341/ LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 

khoa

Phạm Thị 
Hồng Huế

004764/
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh bằng 

Y học cổ 
truyền

6 Nguyễn 
Quỳnh 
Như

28/4/2002
Y sĩ 

Y học cổ 
truyền

22/4/2024 
đến 

22/01/2025

BSCKI 
Nguyễn Nhựt 

Điền

001294/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

BSCKI 
Đặng Thị Út

002265/ LA- 
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 

Nội 
BSCKI 

Trần Quang 
Trung

004535/LA- 
CCHN; 

23/QĐ-SYT

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 

Nội;Khám 
bệnh, chữa 

bệnh chuyên 
khoa Nhi

BSCKI
Lê Thị  

Kim Hạnh

0003241/LA
-CCHN; 
668/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 
Nội;Chuyên 

khoa Tai Mũi 
Họng

BSCKI 
Nguyễn 

Thanh Lâm

0003127/LA
-CCHN; 

1159/QĐ-
SYT  

Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 

nội;Khám 
bệnh, chữa 

bệnh chuyên 
khoa Ngoại

7 Trần Tuấn 
Kha 27/9/1994 Y sĩ

22/4/2024 
đến 

22/01/2025

BSCKI 
Nguyễn Thị 

Ngọc Phượng

000341/ LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 

khoa

2. Danh sách này thay thế danh sách số 728/DS-TTYT ngày 23/4/2024 
của Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- PNV SYT Long An;
- Khoa, Phòng;
- TYT Tân Phước Tây;
- Lưu: VT, P KHNV.

Tạ Ngọc Ẩn
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